PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN
Học kỳ: ................năm học ..................

Họ tên học sinh:………………..............Số hiệu HS:…….

                         
Lớp: ............. Khoá: ........... Khoa: ....................................
	Nội dung đánh giá
	Điểm tối đa
	Tự đánh giá
	Lớp đánh giá
	GVCN đánh giá
	Ghi chú

	I. Về ý thức và kết quả học tập
	30
	 
	 
	 
	 

	1. Kết quả học tập:
	15
	 
	 
	 
	 

	a. Loại xuất sắc, giỏi
	15
	 
	 
	 
	 

	b. Loại khá
	13
	 
	 
	 
	 

	c. Loại trung bình khá
	11
	 
	 
	 
	 

	d. Loại trung bình
	9
	 
	 
	 
	 

	e. Loại yếu
	5
	 
	 
	 
	 

	f. Loại kém
	0
	 
	 
	 
	 

	2. Tính chuyên cần học tập:
	10
	 
	 
	 
	 

	a. Đi học đầy đủ đúng giờ, học tập nghiêm túc
	10
	 
	 
	 
	 

	b. Vắng học hoặc vào trễ ≤ 3lần/ học kỳ
	8
	 
	 
	 
	 

	c. Vắng học hoặc vào trễ 4÷6 lần/ học kỳ
	6
	 
	 
	 
	 


	d. Vắng học hoặc vào trễ 7÷9 lần/ học kỳ
	4
	 
	 
	 
	 

	e. Vắng học hoặc vào trễ 10÷12 lần/ học kỳ
	2
	 
	 
	 
	 

	f. Vắng học hoặc vào trễ  ≥  12 lần/ học kỳ hoặc có môn học không được thi
	0
	 
	 
	 
	 

	3. Tính nghiêm túc trong thi cử:
	5
	 
	 
	 
	 

	a. Chấp hành nghiêm quy chế thi
	5
	 
	 
	 
	 

	b. Trong học kỳ bị lập 1 biên bản khiển trách
	3
	 
	 
	 
	 

	c. Trong học kỳ bị lập 1 biên bản cảnh cáo hoặc 2 biên bản khiển trách
	1
	 
	 
	 
	 

	d. Trong học kỳ bị lập 1 biên bản đình chỉ thi hoặc 2 lần cảnh cáo hoặc 3 biên bản khiển trách
	0
	 
	 
	 
	 

	II. Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế
	30
	 
	 
	 
	 

	1. Thực hiện đóng học phí:
	15
	 
	 
	 
	 

	a. Đóng đủ, đúng hạn
	15
	 
	 
	 
	 

	b. Đóng đủ nhưng chậm trong vòng 1 tuần 
	12
	 
	 
	 
	 

	c. Đóng đủ nhưng chậm trong vòng 2 tuần 
	9
	 
	 
	 
	 

	d. Đóng đủ nhưng chậm trong vòng 3 tuần 
	6
	 
	 
	 
	 

	e. Đóng đủ nhưng chậm trong vòng 4 tuần 
	3
	 
	 
	 
	 

	f. Đóng đủ nhưng chậm trong vòng 5 tuần trở lên
	0
	 
	 
	 
	 

	2. Tham gia bảo vệ tài sản nhà trường, giữ gìn vệ sinh môi trường sạch đẹp, không hút thuốc lá trong trường, không bao che người vi phạm
	5
	 
	 
	 
	 

	a. Chấp hành tốt
	5
	 
	 
	 
	 

	b. Vi phạm lần đầu
	3
	 
	 
	 
	 

	c. Tái phạm
	0
	 
	 
	 
	 

	3. Trang phục học đường
	5
	 
	 
	 
	 

	a. Chấp hành tốt
	5
	 
	 
	 
	 

	b. Vi phạm lần đầu
	3
	 
	 
	 
	 

	c. Tái phạm
	0
	 
	 
	 
	 

	4. Tham gia sinh hoạt lớp, đoàn
	5
	 
	 
	 
	 

	a. Chấp hành tốt
	5
	 
	 
	 
	 

	b. Mỗi lần vắng trừ 1 điểm
	 
	 
	 
	 
	 

	III. Về ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống TNXH
	20
	 
	 
	 
	 

	1. Tham gia các hoạt động VH-VN-TT
	10
	 
	 
	 
	 

	a. Tham gia 1 nội dung
	6
	 
	 
	 
	 

	b. Tham gia 2 nội dung
	8
	 
	 
	 
	 

	c. Tham gia 3 nội dung trở lên
	10
	 
	 
	 
	 

	d. Không tham gia
	0
	 
	 
	 
	 

	    Nếu đạt giả thì: - Giải nhất cộng thêm
	5
	 
	 
	 
	 

	                               - Giải nhì cộng thêm
	4
	 
	 
	 
	 

	                               - Giải ba cộng thêm
	3
	 
	 
	 
	 

	                               - Giải KK cộng thêm
	2
	 
	 
	 
	 

	e. Tham gia đóng góp phục phụ theo quy định của tập thể
	5
	 
	 
	 
	 

	2. Tham gia công tác chính trị - xã hội
	5
	 
	 
	 
	 

	a. Tích cực tham gia
	5
	 
	 
	 
	 

	b. Không tham gia
	0
	 
	 
	 
	 

	3. Tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội
	5
	 
	 
	 
	 

	a. Tích cực tham gia
	5
	 
	 
	 
	 

	b. Không tham gia
	0
	 
	 
	 
	 

	IV. Về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng
	10
	 
	 
	 
	 

	1. Chấp hành tốt chính sách, pháp luật, quy định của địa phương
	10
	 
	 
	 
	 

	2. Vi phạm khuyết điểm, không nộp bản nhận xét nơi cư trú
	0
	 
	 
	 
	 

	V. Kết quả về công tác phụ trách lớp, đoàn thể, xã hội và các tổ chức khác trong trường
	10
	 
	 
	 
	 

	1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ
	10
	 
	 
	 
	 

	2. Chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ (có lý do khách quan)
	5
	 
	 
	 
	 

	3. Chưa hoàn thành tốt nhiệm vụ
	0
	 
	 
	 
	 

	Tổng toàn bộ
	100
	 
	 
	 
	 


	Chữ ký của học sinh
(ghi rõ họ và tên)

	
	Quảng Ninh, ngày ... tháng ......... năm ...........
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
(ghi rõ họ và tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN 

HỌP LỚP XÉT ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN



Học kỳ ……… Năm học 20……-20………............


Lớp:…………………. Bậc đào tạo: ……………….

I. Thời gian và địa điểm

- Thời gian:


- Địa điểm:


II. Thành phần tham dự

    
- Chủ tọa: 
+ Giáo viên chủ nhiệm........................................................................


                      

+ Lớp trưởng: ......................................................................................


                      

+ Bí thư chi đoàn:................................................................................. 
- Thư ký buổi họp: Sinh viên..................................................................................... 


- Tổng số sinh viên trong lớp …………….  Sinh viên vắng: ……………………...
III. Nội dung cuộc họp

1. Số sinh viên nộp phiếu đánh giá điểm rèn luyện


Số sinh viên không nộp phiếu đánh giá điểm rèn luyện………., gồm những sinh viên:

	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	TT
	Mã SV
	Họ và tên

	1
	
	
	4
	
	

	2
	
	
	5
	
	

	3
	
	
	6
	
	


2. Số sinh viên không tham gia buổi họp đánh giá rèn luyện, hạ bậc xếp loại:

	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Xếp loại
	Hạ một bậc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Kết quả phân loại điểm rèn luyện của toàn bộ sinh viên trong lớp:


	TT
	Mã SV
	Họ và tên
	Tổng điểm
	Xếp loại
	Ghi chú

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	



4. Tổng hợp kết quả rèn luyện của lớp:
	TT
	Xếp loại
	Khung điểm
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


5. Đề nghị, kiến nghị

Cuộc họp kết thúc vào lúc..…giờ.…phút… ngày.....tháng .....năm ........  

	GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(ký ghi rõ họ và tên)
	
	Quảng Ninh, ngày …..tháng…. năm
LỚP TRƯỞNG

(ký ghi rõ họ và tên)


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
KHOA:…………………......…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ....
NĂM HỌC ...........................



Lớp: ................Khoa:.................

	TT
	Mã số sv
	Họ và tên
	Điểm RL
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


· Tổng hợp kết quả xếp loại:

	Phân loại
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	TB khá
	Yếu
	Kém
	Không xếp loại

	Số lượng SV
	
	
	
	
	
	
	

	Phần trăm
	
	
	
	
	
	
	



   Quảng Ninh, ngày....tháng ........năm ..........
           GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


    LỚP TRƯỞNG 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

KHOA:…………………......…

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ...+ CẢ NĂM 
NĂM HỌC ............................


Lớp: ................Khoa:...............................
	STT
	Mã số sv
	Họ và tên 
	ĐRL 

HK...
	ĐRL 

HK...
	Xếp loại KH.....
	ĐRL 

NT ....
	Xếp loại NT ....
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tổng hợp kết quả xếp loại:

	Phân loại
	Xuất sắc
	Tốt
	Khá
	TB khá
	Yếu
	Kém
	Không xếp loại

	Số lượng SV
	
	
	
	
	
	
	

	Phần trăm
	
	
	
	
	
	
	


                                                                      Quảng Ninh, ngày....tháng ........năm .......
           GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM


    LỚP TRƯỞNG 

	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

KHOA:…………………......…


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


            Quảng Ninh, ngày ....tháng ...... năm ..........


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ....... 
NĂM HỌC .................... Khóa học..............
	TT
	Mã số sv
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm RLHK...
	Xếp loại HK.....
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỞNG KHOA
	
	…….., ngày ... tháng ......... năm .............
THƯ KÝ
(ghi rõ họ và tên)


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
KHOA:…………………......…


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Quảng Ninh, ngày ....tháng ...... năm ..........


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CẢ NĂM 
NĂM HỌC ............................. Khóa học..............
	TT
	Mã số SV
	Họ và tên
	Lớp
	ĐRL 

HK...
	ĐRL 

HK...
	ĐRL 

Năm học
	Xếp loại ĐRL

năm học
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỞNG KHOA
	
	……….., ngày ... tháng ......... năm .............
THƯ KÝ
(ghi rõ họ và tên)


	TRƯỜNG ĐẠI HỌC
 CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
KHOA:…………………......…


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Quảng Ninh, ngày ....tháng ...... năm ..........


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA....... 
	TT
	Mã số sv
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	ĐRL 

NT1
	ĐRL 

NT2
	ĐRL 

NT3
	ĐRL toàn khóa
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	TRƯỞNG KHOA
	
	………, ngày ... tháng ......... năm .............
THƯ KÝ
(ghi rõ họ và tên)


	BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Quảng Ninh, ngày ....tháng ...... năm ..........


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ....... 
NĂM HỌC ....................KHÓA...................
	TT
	Mã số sv
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm RLHK...
	Xếp loại HK.....
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG CTCTSV


	
	Quảng Ninh, ngày ... tháng ......... năm .............
THƯ KÝ
(ghi rõ họ và tên)


	BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Quảng Ninh, ngày ....tháng ...... năm ..........


         BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CẢ NĂM 
NĂM HỌC ............................. Khóa học..............
	TT
	Mã số SV
	Họ và tên
	Lớp
	ĐRL 

HK...
	ĐRL 

HK...
	ĐRL 

Năm học
	Xếp loại ĐRL

năm học
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG CTCTSV


	
	Quảng Ninh, ngày ... tháng ......... năm .............
THƯ KÝ
(ghi rõ họ và tên)


	BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


              Quảng Ninh, ngày ....tháng ...... năm ..........


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÈN LUYỆN TOÀN KHÓA....... 
	TT
	Mã số sv
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	ĐRL 

NT1
	ĐRL 

NT2
	ĐRL 

NT3
	ĐRL toàn khóa
	Xếp loại
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	PHÒNG CTCTSV


	
	Quảng Ninh, ngày ... tháng ......... năm .............
THƯ KÝ
(ghi rõ họ và tên)


	BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

 CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





 BIÊN BẢN 

HỌP HỘI ĐỒNG XÉT ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA HSSV
Học kỳ……… Năm học 20……-20……….
Thời gian: ...... giờ ..... phút, ngày ..... tháng ..... năm ................

Địa điểm: ....................................... Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh
Chủ tọa: .............................................;
Chức vụ: ..............................................................
Thư ký: ..............................................;
Chức vụ: ..............................................................
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

	TT
	Họ và tên
	Chức vụ trong Hội đồng
	Có mặt
	Vắng mặt
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


II. NỘI DUNG CUỘC HỌP
1. Tình hình nộp phiếu đánh giá rèn luyện

	TT
	Lớp
	Số sinh viên nộp phiếu
	Số sinh viên không nộp phiếu

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	


2. Kết quả phân loại rèn luyện:

	TT
	Lớp
	Tổng số SV
	Số HSSV xếp loại rèn luyện

	
	
	
	SX
	Tốt
	Khá
	TB khá
	TB
	Yếu
	Kém

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


III- Đề xuất kiến nghị

	CHỦ TICH HỘI ĐỒNG

(ký ghi rõ họ và tên)
	
	THƯ KÝ

(ký ghi rõ họ và tên)




BM.01-QT.04/CTHSSV





BM.02-QT.04/CTHSSV





BM.03-QT.04/CTHSSV








BM.04-QT.04/CTHSSV








BM.05-QT.04/CTHSSV








BM.06-QT.04/CTHSSV








BM.07-QT.04/CTHSSV








BM.08-QT.04/CTHSSV








BM.09-QT.04/CTHSSV








BM.10-QT.04/CTHSSV








BM.11-QT.04/CTHSV











